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Phụ lục XII 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062211005948 A Âm 21/03/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

2.  062211004858 A Câm 10/10/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

3.  062211003704 A Danh 07/06/2011 Nam Quảng Ngãi Phạm Ngọc Sơn 

4.  062209005502 A Dân 04/06/2009 Nam Quảng Ngãi Phạm Ngọc Sơn 

5.  062211007299 Nguyễn Chí Dũng 15/06/2011 Nam Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

6.  062211008140 Nguyễn Quốc Đại 20/06/2011 Nam Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

7.  062202004251 Phạm Xuân Hậu 07/02/2002 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

8.  062209008561 Hoàng Gia Hậu 22/11/2009 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

9.  062208007712 A Huấn 18/12/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 



2 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

10.  062211004172 A Lơi 13/08/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

11.  062210004207 Trần Văn Phúc 07/03/2010 Nam Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

12.  062211001959 A Tin 24/09/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

13.  062210003749 A  Xuông 18/12/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

 Danh sách này có: 13 thí sinh./. 
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